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QCVN 01:2022/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
	QCVN 01:2022/BKHCN
	Sửa đổi 1:2026 QCVN 01:2022/BKHCN
	Thuyết minh

	1.3. Giải thích từ ngữ
1.3.3. Xăng E10
Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 9 % đến 10 % theo thể tích, ký hiệu là E10.

	1.3. Giải thích từ ngữ
1.3.3. Xăng E10
Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 8 % đến 10 % theo thể tích, ký hiệu là E10.

	Thay đổi giải thích từ ngữ đối với xăng E10 để phù hợp với khoảng giới hạn quy định kỹ thuật.

	2.1.3. Xăng E10
Hàm lượng etanol: từ 9 đến 10 % thể tích
Hàm lượng oxy: max. 3,7 % khối lượng

	2.1.3. Xăng E10
Hàm lượng etanol: từ 8 % đến 10 % thể tích
Hàm lượng oxy: max. 4,0 % khối lượng
	Việc quy định khoảng giới hạn hàm lượng etanol từ 9 % đến 10 % thể tích và hàm lượng oxy tối đa 3,7 % khối lượng tại QCVN 01:2022/BKHCN)  với biên độ hẹp như vậy đang tạo ra những khó khăn trong công tác pha chế, hạn chế nguồn cung nhập khẩu và làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như an ninh năng lượng quốc gia.
Tham khảo một số quốc gia khác cũng quy định xăng E10 có hàm lượng etanol từ khoảng 8 % đến 12 % thể tích (tiêu chuẩn Trung Quốc) và hàm lượng oxy lên đến 4,0 % khối lượng (tiêu chuẩn Philippin).

	
		
	Australia

	China
GB 18351:2017
	Ấn Độ
IS 2796:2017
	Nhật Bản
JIS K 2202:2023

	Etanol, % tt
	Max 10
	8,0 – 12,0
	9,5 – 10,0
	Max 10

	Oxy, % kl
	3,9
	-
	3,7
	3,7

	Oxygenat, % tt
	-
	0,5 %kl
	-
	-

	
	EN 228:2012 + A1:2017
	Canada 
CAN/CGSB- 3.511-2021
	US CaRFG Phase 3
	Philippin
PNS/DOE QS 008:2018

	Etanol, % tt
	Max 10,0
	1,0 – 10,0

	Max 10
	9,0 – 10,0

	Oxy, % kl
	3,7
	Báo cáo 
	3,7
	4,0

	Oxygenat, % tt
	-
	-
	-
	-


Nguồn: Global Fuel Specifications 2025

	2.2.  Nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5
6. Điểm chảy (điểm đông đặc) 2), oC, không lớn hơn
· Mùa hè:     +12
· Mùa đông:  +3
2) Mùa hè tính từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa đông tính từ tháng 11 đến tháng 4.
	2.2.  Nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5
6. Điểm chảy (điểm đông đặc) 2), oC, không lớn hơn
· Mùa hè:     +12
· Mùa đông:  +3
2) Mùa hè tính từ ngày 01/4 đến ngày 31/10. Mùa đông tính từ ngày 01/11 đến ngày 31/3
	Thay đổi thời gian mùa hè và mùa đông áp dụng đối với điểm chảy để phù hợp hơn với thực tế thời tiết khí hậu tại Việt Nam 

	2.4.3. Xăng không chì, xăng E5, xăng E10 có chứa hợp chất oxygenat như là phụ gia thì hàm lượng các hợp chất oxygenat trong xăng không chì, xăng E5, xăng E10 phải tuân thủ quy định trong Bảng 9.
	Tên chỉ tiêu
	Mức 
	Phương 
pháp thử

	1. Iso-propyl ancol, % thể tích, không lớn hơn
	10,0
	TCVN 7332 (ASTM D 4815)

	2. Iso-butyl ancol, % thể tích, không lớn hơn
	10,0
	

	3. Tert-butyl ancol, % thể tích, không lớn hơn
	7,0
	

	4. Ete (nguyên tử C  5) 2), % thể tích, không lớn hơn
Riêng MTBE, % thể tích, không lớn hơn
	15,0


10,0
	

	5. Metanol , % thể tích
	KPH 3)
	

	6. Aceton, % thể tích
	KPH 3)
	

	7. sec-butyl acetat + n-butyl acetat, % thể tích
	KPH 3)
	

	CHÚ THÍCH:
1) Các hợp chất oxygenat có thể dùng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng hỗn hợp với thể tích nằm trong giới hạn quy định và tổng hàm lượng oxy phù hợp với quy định đối với các loại xăng.
2) Có nhiệt độ sôi ≤ 210 oC.
3) Không phát hiện.



	Chỉ các hợp chất oxygenat quy định trong Bảng 9 được phép pha vào xăng không chì, xăng E5, xăng E10.
	Tên chỉ tiêu
	Mức 
	Phương pháp thử

	1. Iso-propyl ancol, % thể tích, không lớn hơn
	10,0
	TCVN 7332 (ASTM D 4815)

	2. Iso-butyl ancol, % thể tích, không lớn hơn
	10,0
	

	3. Tert-butyl ancol, % thể tích, không lớn hơn
	7,0
	

	4. Ete (nguyên tử C  5) 2), % thể tích, không lớn hơn
Riêng MTBE, % thể tích, không lớn hơn
	15,0


10,0
	

	CHÚ THÍCH:
1) Các hợp chất oxygenat có thể dùng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng hỗn hợp với thể tích nằm trong giới hạn quy định và tổng hàm lượng oxy phù hợp với quy định đối với các loại xăng.
2) Có nhiệt độ sôi ≤ 210 oC.



	Các hợp chất oxygenat là thành phần pha chế trong xăng, quy định đối với hợp chất oxygenat được phép pha vào xăng, để giảm các vướng mắc phát sinh trong kiểm tra nhà nước về quản lý chất lượng xăng dầu. 
Các hợp chất này được quy định trong EN 228:2018 và WWFC 2019.



